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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Để ngăn ngừa và hạn chế nhiễm HIV và SIDA; vì sức khoẻ nhân dân và bảo tồn nòi giống;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA của Việt Nam và Bộ trưởng

Bộ Y tế,

 

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Nhiễm HIV/SIDA là đại dịch nguy hiểm của thế kỷ đã xâm nhập vào Việt Nam, là mối đe doạ

không thể lường trước được đối với sức khoẻ và tính mạng của con người; gây tổn thất lớn về

kinh tế và xã hội cho từng quốc gia trong đó có Việt Nam.

Phòng chống HIV/SIDA là trách nhiệm của mỗi người, của Nhà nước và của toàn xã hội.

Điều 2

Các thuật ngữ dùng trong Nghị định này được hiểu như sau:

1- HIV là loại vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (SIDA). Nhiễm HIV là

nhiễm khuẩn suốt đời. Ngoài bị nhiễm HIV có thể truyền bệnh cho người khác do quan hệ

tình dục, truyền máu, tiêm chích và truyền từ người mẹ sang con.
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2- SIDA là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV, gây hậu quả tổn thương hệ thống miễn

dịch làm cho cơ thể không có khả năng chống lại các nhiễm khuẩn gây bệnh nhiễm trùng cơ

hội, ung thư, dẫn đến tử vong.

Điều 3

1- Công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tuân theo các quy định

của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

2- Nhà nước khuyến khích các tổ chức, tập thể và cá nhân nghiên cứu, phát hiện các loại

thuốc và các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

Điều 4

1- Nhà nước bảo đảm cho người bị nhiễm HIV/SIDA không bị phân biệt đối xử.

2- Người bị nhiễm HIV/SIDA phải tuân theo những quy định của pháp luật để phòng chống

lây lan bệnh và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Điều 5

Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước

và Tổng cục có liên quan, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp

trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

Điều 6

Nhà nước Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực, các tổ

chức quốc tế trong việc phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

CHƯƠNG II

PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI

BỊ NHIỄM HIV/SIDA

Điều 7

1- Người thấy mình có nguy cơ bị nhiễm HIV/SIDA phải đến kiểm tra sức khoẻ tại cơ quan y

tế.

2- Khuyến khích người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam tự nguyện cho xét nghiệm

huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV.

Điều 8



Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV bắt buộc đối với

người mãi dâm, người tiêm chích ma tuý, tù nhân và người đồng tính luyến ái.

Cơ quan y tế có trách nhiệm xét nghiệm đối với người cho máu, cho tinh dịch, cho mô hoặc

bộ phận cơ thể.

Đối với người làm việc ở các ngành, nghề có nguy cơ lây nhiễm HIV/SIDA thì trong trường

hợp cần thiết, cơ quan y tế được tiến hành xét nghiệm.

Điều 9

Người nước ngoài đăng ký cư trú ở Việt Nam trên 3 tháng đều phải xét nghiệm huyết thanh

tìm kháng thể kháng HIV.

Điều 10

Người tự nguyện xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV được giữ bí mật về tên,

tuổi, địa chỉ và phải được thông báo kết quả xét nghiệm.

Điều 11

1- Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm thực hiện các quy định chuyên môn về xử lý

nhiễm HIV/SIDA, săn sóc bệnh nhân chu đáo, giải thích cho người thân trong gia đình, bạn

bè hiểu biết về SIDA để tránh phân biệt đối xử.

2- Nhà nước có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với thầy thuốc và nhân viên y tế trực tiếp khám

chữa bệnh cho người bị nhiễm HIV/SIDA.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI

BỊ NHIỄM HIV/SIDA

Điều 12

Người bị nhiễm HIV/SIDA được khuyến khích điều trị và điều trị dự phòng.

Điều 13

Người bị nhiễm HIV/SIDA không được làm việc trong một số ngành nghề có khả năng lây

truyền bệnh.

Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định cụ thể danh mục những ngành nghề

này.

Điều 14


